SỐ LỚP CÁC KHÓA TUYỂN 2016
1. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
	Tên nghề
	Mã lớp
	Số lớp

	Bảo trì và Sửa chữa Ô tô
	16TC-Ô
	2

	Quản trị Mạng máy tính
	16TC-QTM
	1

	Công nghệ May và Thời trang
	16TC-MTT
	1

	TỔNG CỘNG
	
	4


2. TRUNG CẤP NGHỀ
	Tên nghề
	Mã lớp
	Số lớp

	Điện tử Công nghiệp
	16TCN-ĐT
	1

	Điện Công nghiệp
	16TCN-Đ
	1

	Lắp đặt thiết bị lạnh
	16TCN-LĐL
	2

	Cắt gọt kim loại
	16TCN-CKL
	1

	Công nghệ Ô tô
	16TCN-Ô
	3

	Quản trị Mạng máy tính
	16TCN-QTM
	2

	Kế toán doanh nghiệp
	16TCN-KTD
	1

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	16TCN-QTD
	1

	TỔNG CỘNG
	
	12


3. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2) VÀ (12+2N3T)
	Tên nghề
	Hệ
	Mã lớp
	Số lớp
	Ghi chú

	Điện Công nghiệp và Dân dụng
	12+2

12+2N3T
	16TN-Đ

16TCT-Đ
	1
	

	Quản trị Mạng máy tính
	12+2

12+2N3T
	16TN-QTM
16TCT-QTM
	1
	

	Bảo trì và Sửa chữa Ô tô
	12+2

12+2N3T
	16TN-Ô

16TCT-Ô
	2
	- 1 lớp 16TCT-Ô1

- 1 lớp 16TCT-Ô2 + 16TN-Ô

	TỔNG CỘNG
	
	
	4
	


4. CAO ĐẲNG  NGHỀ (12+3)
	Tên nghề
	Mã lớp
	Số lớp

	Công nghệ Ô tô
	16CĐN-Ô
	2

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	16CĐN-KTD
	1

	TỔNG CỘNG
	
	3


5. CAO ĐẲNG  CHUYÊN NGHIỆP
	Tên nghề
	Mã lớp
	Số lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
	16CĐ-ĐĐT
	9

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	16CĐ-ĐL
	4

	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	16CĐ-CK
	9

	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	16CĐ-Ô
	13

	Công nghệ Thông tin
	16CĐ-CNTT
	6

	Công nghệ May
	16CĐ-MTT
	3

	TỔNG CỘNG
	
	44


